






















S

T

T 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

 

Chức 

vụ tại 

công 

ty  

(nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ 

Thời 

điểm 

bắt đầu 

là người 

có liên 

quan 

 

Thời 

điểm 

không 
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liên 

quan với 

công ty 

 

Đô, Cầu Giấy, 

Hà Nội. 

9  
Nguyễn Thị 

Bích Hợi 
- 

Thành 

viên 

BKS 

033184004266 

ngày 31/05/2017 

Cục CS DKQL 

cư trú & DLQG 

về Dân cư 

Tổ 4, Yên 

Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

14/02/202

2 
28/082024 

Miễn 

nhiệm 

Người nội 

bộ 

10  

Nguyễn 

Hùng 

Cương 

- 

Thành 

viên 

BKS 

001085024323 

ngày 18/12/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

2B Ngõ Bà 

Triệu, quận 

Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

26/04/202

4 
 

Bổ 

nhiệm 

Người nội 

bộ 

11  
Trần Vĩnh 

Khang 
- 

Thành 

viên 

BKS 

026088000514 

ngày 28/3/2023 

do Cục CSQLHC 

về TTXH 

Xã Đình Chu – 

huyện Lập 

Thạch – tỉnh 

Vĩnh Phúc 

28/082024  
Bổ 

nhiệm 

Người nội 

bộ 

12  
Đinh Thị 

Thu Hiền 

116C 

018586 

Giám 

đốc tài 

chính 

035182005393 

ngày 10/04/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

Căn 1209, 

21T2, Chung 

cư Hapulico, 

Số 1 Nguyễn 

Huy Tưởng, 

Phường Thanh 

Xuân Trung, 

Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 

01/03/202

2 
 

Bổ 

nhiệm 

Người nội 

bộ 

13  
Nguyễn Thị 

Thu Giang 

116C 

898688 

Kế toán 

trưởng 

001185019356 

ngày 18/07/2017 

Cục CS DKQL 

cư trú & DLQG 

về Dân cư 

Số nhà 28, X3 

Khu Ga, TT 

Văn Điển, 

Thanh Trì, Hà 

Nội 

01/12/202

1 
 

Bổ 

nhiệm 

Người nội 

bộ 

14  
Ngô Chí 

Dũng 
- - 

012603070 ngày  

06/04/2011, CA 

HN 

Tầng 28, số 89 

Láng Hạ, 

Đống Đa, HN 

14/01/202

2 
  

Người đại 

diện PL 

Công ty 

mẹ 

15  
Bùi Hải 

Quân 
- - 

025068000013 

ngày 23/01/2014, 

Cục CS ĐKQL 

Cư trú và DLQG 

về DC 

Tầng 28, số 89 

Láng Hạ, 

Đống Đa, HN 

14/01/202

2 
  

Người 

quản lý 

Công ty 

mẹ 

16  
Lô Bằng 

Giang 
- - 

013466193 ngày 

18/11/2011,CA 

HN 

Tầng 17, tòa 

nhà MPlaza, 

39 Lê Duẩn, 

phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

HCM 

14/01/202

2 
  

Người 

quản lý 

Công ty 

mẹ 

17  

Phạm Thị 

Nhung  

 

- - 

034180009412 

do Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Số 20 ngõ 27 

Thái Thịnh, 

Phường Ngã 

Tư Sở, Quận 

29/04/202

4 
  

Người 

quản lý 

Công ty 

mẹ 
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cấp ngày 

02/06/2021 

Đống Đa, TP 

Hà Nội 

 

18  
Takeshi 

Kimoto 
- - 

Hộ chiếu số 

TZ1350956 do 

Đại sứ quán Nhật 

Bản tại 

Singapore cấp 

ngày 21/05/2019 

Mihashi 4-

611-13, 

Omiya, Thành 

phố Saitama, 

Nhật Bản 330-

0856 

 

29/04/202

4 
  

Người 

quản lý 

Công ty 

mẹ 

19  
Nguyễn 

Văn Phúc 
- - 

042055000259 

ngày 07/11/2018, 

Cục CS ĐKQL 

Cư trú và DLQG 

về DC 

Tầng 28, Số 

89 Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà 

Nội 

14/01/202

2 
  

Người 

quản lý 

Công ty 

mẹ 

20  
Nguyễn 

Đức Vinh 

116C 

588666 
- 

010271710 ngày 

27/05/2013, CA 

HN 

Tầng 16, số 89 

Láng Hạ, quận 

Đống Đa, Hà 

Nội 

14/01/202

2 
  

Người 

quản lý 

Công ty 

mẹ 

21  

Công ty 

TNHH 

Quản lý tài 

sản Ngân 

hàng TMCP 

Việt Nam 

Thịnh 

Vượng 

- - 

0105837483 

ngày 28/12/2016 

do Sở KHĐT TP 

Hà Nội 

Tầng L2B, tòa 

nhà R6, Royal 

City, số 72A 

Nguyễn Trãi, 

phường 

Thượng Đình, 

quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 

14/01/202

2 
  

Công ty 

con của 

Ngân hàng 

TMCP 

Việt Nam 

Thịnh 

Vượng 

22  

Công ty Tài 

chính 

TNHH 

Ngân hàng 

Việt Nam 

Thịnh 

Vượng 

SMBC 

- - 

0102180545 

ngày 14/02/2022 

do Sở KHĐT TP 

Hà Nội 

Tầng 2, Tòa 

nhà REE 

Tower, số 9 

Đoàn Văn Bơ, 

phường 13, 

quận 4, TP 

HCM 

14/01/202

2 
  

Công ty 

con của 

Ngân hàng 

TMCP 

Việt Nam 

Thịnh 

Vượng 

23  

Công ty cổ 

phần bảo 

hiểm OPES 

- - 

79/GP/KDBH 

ngày 16/12/2021 

do Bộ Tài Chính 

Tầng 6, số 5 

Điện Biên 

Phủ, Ba Đình, 

Hà Nội 

14/01/202

2 
  

Công ty 

con của 

Ngân hàng 

TMCP 

Việt Nam 

Thịnh 

Vượng 

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức) 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ 

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:   



STT Tên tổ chức thực 

hiện giao dịch 

Người nội bộ liên 

quan 

Mối liên quan với 

công ty 

Nội dung giao 

dịch 

1 Công ty cổ phần bảo 

hiểm OPES 

Ngân hàng TMCP 

Việt Nam Thịnh 

Vượng 

Công ty con của Ngân 

hàng TMCP Việt Nam 

Thịnh Vượng 

Giao dịch mua 

bán trái phiếu 

2 Ngân hàng TMCP 

Việt Nam Thịnh 

Vượng 

 Cổ đông sở hữu trên 

10% cổ phiếu có 

quyền biểu quyết 

Mua bán ngoại 

hối 

3 Ông Bùi Hải Quân Ngân hàng TMCP 

Việt Nam Thịnh 

Vượng 

Người có liên quan của 

Ngân hàng TMCP Việt 

Nam Thịnh Vượng  

Giao dịch mua 

bán trái phiếu 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty 

con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có giao dịch 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 

Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên 

HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời 

điểm lập báo cáo): Không có giao dịch 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 

thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 

Tổng Giám đốc điều hành: Không có giao dịch 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 

chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản 

lý khác: Không có giao dịch 

 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ  

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ  






















